
 

  

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN TỈNH             

              N  H      H I  H  N H   VIỆT N   

                   - T     - H         

 

    Số:            /TYC-BVT   Ninh Thuận  n              h n          năm 2025 

 

THƯ YÊU  ẦU  HÀO  IÁ 

Về việ  gia     t ời gia       bá  giá 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Ngày 19/3/2025, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có phát hành Thư yêu cầu số 

838/TYC-BVT cho danh mục mua sắm trang phục công tác năm 2025. Sau thời hạn, 

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận chưa nhận được báo giá. Do đó, Bệnh viện tỉnh gia hạn thời 

gian nhận báo giá với nội dung sau: 

I. T ô g ti   ủa đơ  vị yêu  ầu   à  giá  

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn 

Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thanh - Phòng 

HCQT – SĐT: 0387.555.528. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn 

Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 15h ngày 28 tháng 3 năm 2025 đến trước 15h 

ngày 09 tháng 4 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 4 năm 

2025 

II. N i  u g yêu  ầu bá  giá: 

1. Danh mục chào giá: Mua sắm trang phục công tác năm 2025 của Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận (phụ lục 01). 

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm Thư chào giá hoặc bảng báo giá của 

nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02. 

3. Địa điểm giao hàng: Các khoa, phòng Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nghiệm thu hàng 

hoá. 

6. Các thông tin khác: 

- Số lượng báo giá: 02 bản.  



 

  

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí 

khác (nếu có). 

- Hạn dùng của hàng hoá: ≥ 12  h n  được  ính  ừ n    Bệnh viện nhận được 

h n . 

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:  

benhvienninhthuan.vn và gửi trực tiếp.              

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tê  đơ  vị t am gia bá  giá; 

Tê   a   mụ  bá  giá; Người     : T a   - P ò g Hà     í   quả  trị – S T: 

0387.555.528, Bệ   việ  tỉ   Ni   T u  ,  ườ g Nguyễ  Vă   ừ, P. Vă  Hải, 

TP. Phan Rang – T á    àm, tỉ   Ni   T u  . 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCG7 

                IÁ   Ố  

 

 

 

 

             Lê Huy T     

 

 

 

  

benhvienninhthuan.vn;%20muasamcong.mpi.gov.vn


 

  

 

PHỤ LỤ  01 

 

D NH  Ụ   U  SẮ  TR N  PHỤ   ÔN  TÁ  NĂ  2025 
(Đính kèm Thư  êu cầu số:         /TYC-BVT n              /         /2025 của Bệnh viện  ỉnh) 

 

STT 
Tê   à g 

 óa 

 ặ  tí   kỹ t u t, quy 

 á   
  ất  iệu  vt 

Số 

 ượ g  

1 
Trang phục 

của Bác sỹ 

- Áo: Áo Blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang gối, kiểu dài 

tay (ngắn tay), phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy cài 

biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo. 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau. 

- Chất liệu: Áo 

vải kate ford, 

quần kaki thun. 

- Màu sắc: màu 

trắng 

Bộ 308 

2 
Trang phục 

của Dược sỹ 

- Áo: Áo Blouse dài tay 

(ngắn tay) cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. Logo Bệnh 

viện đặt trên khuy cài biển 

tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo. 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không túi sau. 

- Chất liệu: Áo 

vải kate ford, 

quần kaki thun. 

- Màu sắc: màu 

trắng 

Bộ 68 

3 

Trang phục 

của Điều 

dưỡng viên, 

hộ sinh viên 

- Áo: Áo dài tay (ngắn tay) 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, túi 

áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, kích thước viền 

rộng 0,5cm. Logo Bệnh viện 

đặt trên khuy cài biển tên 

2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo. 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau. 

- Chất liệu: Áo 

vải kate ford, 

quần kaki thun. 

- Màu sắc: màu 

trắng 

Bộ 405 

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN TỈNH             

              N  H      H I  H  N H   VIỆT N   

                   - T     - H         

 



 

  

STT 
Tê   à g 

 óa 

 ặ  tí   kỹ t u t, quy 

 á   
  ất  iệu  vt 

Số 

 ượ g  

4 

Trang phục 

của Điều 

dưỡng viên, 

hộ sinh viên 

 - Áo liền váy đối với Điều 

dưỡng viên, hộ sinh viên 

của Khoa Khám bệnh, khoa 

khám chữa bệnh theo yêu 

cầu, khoa Mắt, khoa Tai 

mũi họng, khoa Răng hàm 

mặt, khoa Y học cổ truyền, 

khoa Thăm dò chức năng: 

dài tay (ngắn tay) cổ 2 ve, 

chiều dài váy quá gối từ 5 - 

10cm, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Túi áo liền váy, 

tay áo liền váy và cổ áo liền 

váy có viền xanh dương, 

kích thước viền rộng 0,5cm. 

Logo Bệnh viện đặt trên 

khuy cài biển tên 2cm. 

- Chất liệu: vải 

kaki thun 

- Màu sắc: màu 

trắng 

Bộ 92 

5 

Trang phục 

của Kỹ thuật 

viên, cử 

nhân, kỹ sư 

và các chức 

danh khác 

làm việc 

chuyên môn 

tại các khoa 

lâm sàng và 

cận lâm sàng 

- Áo: Áo kiểu dài tay (ngắn 

tay), cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, 

phía có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy cài 

biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo.  

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau 

- Chất liệu: Áo 

vải kate ford, 

quần kaki thun. 

- Màu sắc: màu 

trắng 

Bộ 141 

6 

Trang phục 

của Hộ lý, y 

công, nhân 

viên nhà giặt 

- Áo: Áo dài tay (ngắn tay) 

cổ trái tim cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

Logo Bệnh viện đặt trên 

khuy cài biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau. 

- Chất liệu: Áo 

quần vải kate 

ford 

- Màu sắc: Màu 

xanh hòa bình. 

Bộ 109 

7 

Trang phục 

của kỹ thuật 

viên thiết bị y 

tế, kỹ sư thiết 

bị, nhân viên 

bảo trì, lái xe 

ô tô cấp cứu 

- Áo: Áo kiểu bu dông, cổ 

đức, cài cúc giữa, ngắn tay 

(dài tay), gấu tay măng xéc 

hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 

phía trước có 2 túi có nắp, 

có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Logo Bệnh viện 

đặt trên khuy cài biển tên 

2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, có 1 

túi sau. 

- Chất liệu: Áo 

vải kate ford, 

quần kaki thun  

- Màu sắc: màu 

xanh đen 

Bộ 32 



 

  

STT 
Tê   à g 

 óa 

 ặ  tí   kỹ t u t, quy 

 á   
  ất  iệu  vt 

Số 

 ượ g  

8 

Trang phục 

nhân viên 

bảo vệ 

- Áo: Áo cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, ngắn 

tay (dài tay), gấu tay có 

măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi 

có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. Logo Bệnh 

viện đặt trên khuy cài biển 

tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, có 1 

túi sau. 

- Chất liệu:  

  Áo: Vải kate 

ford  

  Quần: Vải 

kaki thun 

- Màu sắc:  

  Áo: màu xanh 

đen 

  Quần: màu 

xanh đen 

Bộ 37 

9 

Nẹp cầu vai 

Áo nhân viên 

bảo vệ 

- Màu sắc: Nền màu xanh 

lam, viền xung quanh màu 

vàng sẫm. Vạch ngang phân 

cấp màu vàng tươi, sao huy 

hiệu màu đồng. 

- Chất liệu: nẹp 

bằng vải, sao 

huy hiệu bằng 

nhôm 

Cặp 37 

10 

Trang phục 

nhân viên 

Hành chính 

- Áo: Áo sơ mi dài tay (ngắn 

tay) 

- Quần: Quần âu, 2 túi chéo, 

có 1 túi sau đối với nam, 

không có túi sau đối với nữ. 

- Chất liệu:  

  Áo: Vải kate ý 

  Quần: Vải 

Cashmere hoặc 

tương đương 

- Màu sắc:  

  Áo: màu trắng 

  Quần: màu 

xanh đen 

Bộ 121 

11 

Trang phục 

nhân viên thu 

ngân, nhân 

viên tiếp đón 

- Áo dài: dài tay, có hai tà 

(tà trước và tà sau), dài qua 

đầu gối. Cổ áo tròn cao 4 - 5 

cm, dưới cổ có đính ba hạt 

nút. Thân áo dài may ôm sát 

vào người. 

- Quần: Quần áo dài đến gót 

chân, ống rộng. 

- Bảng tên hút nam châm, 

màu vàng đồng. 

- Chất liệu:  

  Áo dài: Vải 

lụa nhung pháp 

hoặc tương 

đương 

  Quần áo dài: 

Vải lụa nhung 

pháp hoặc tương 

đương 

- Màu sắc:  

  Áo dài màu 

xanh 

  Quần áo dài: 

màu trắng 

Bộ 68 

12 
Mũ nhân viên 

y tế 

- Đối với Bác sỹ, Dược sỹ, 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên 

- Chất liệu: Vải 

kate ford 

- Màu sắc: Màu 

trắng 

Cái 1014 



 

  

STT 
Tê   à g 

 óa 

 ặ  tí   kỹ t u t, quy 

 á   
  ất  iệu  vt 

Số 

 ượ g  

13 
Mũ nhân viên 

y tế 

- Đối với hộ lý, y công, 

nhân viên nhà giặt 

- Chất liệu: Vải 

kate for 

- Màu sắc: Màu 

xanh hòa bình 

Cái 109 

14 

Kh u trang 

nhân viên y 

tế 

- Đối với Bác sỹ, Dược sỹ, 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên 

- Chất liệu: Vải 

kate for 

- Màu sắc: Màu 

trắng 

Cái 1014 

15 

Kh u trang 

nhân viên y 

tế 

- Đối với hộ lý, y công, 

nhân viên nhà giặt 

- Chất liệu: Vải 

kate for 

- Màu sắc: Màu 

xanh hòa bình 

Cái 109 

16 Găng tay  
Chất liệu: vải 

kaki 
Đôi 31 

17 Mũ mềm 
Đối với Bảo vệ: Kiểu Kê pi, 

sao huy hiệu mũ 

- Chất liệu: mũ 

vải kate, sao huy 

hiệu bằng kim 

loại xi màu vàng  

- Màu sắc: Màu 

xanh đen 

Cái 37 

18 Mũ mềm 
Đối với kỹ sư: nón lưỡi trai 

có 3 cạnh 

Chất liệu:  vải 

kaki 

Màu sắc: màu 

xanh đen 

Cái 6 

19 Mũ cối cứng Theo mẫu QĐND VN  Cái 20 

20 Áo mưa  Nhựa PVC dẻo Cái 54 

21 Ủng  Cao su màu đen Đôi 12 

22 Giày vải  vải kaki Đôi 51 

 

 



 

  

PHỤ LỤ  02 

 ẪU YÊU  ẦU  HÀO  IÁ     BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 

Kính gửi: Bệ   việ  tỉ   Ni   T u   
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng  ôi....[ hi  ên  địa chỉ của hãn  sản xuấ   nh  cun  cấp;  rườn  

hợp nhiều hãn  sản xuấ   nh  cun  cấp cùn   ham  ia  ron  mộ  b o  i  ( ọi chun  l  liên danh)  hì  hi rõ  ên  địa chỉ của c c  h nh 

viên liên danh] báo giá cho danh mục mua sắm trang phục công tác 2025 như sau: 

1. Báo giá cho danh mục mua sắm trang phục công tác 2025 và dịch vụ liên quan (nếu có) 

STT 
Da   mụ  

 à g  óa
 
 

Yêu  ầu về tí    ă g, 

t ô g số kỹ t u t 

Ký, 

mã, 

  ã  

 iệu, 

model, 

 ã g 

sả  

xuất 

 ã 

HS
 

H   

 ù g  

(≥ 

t á g)
 

  ất  iệu
 
 ơ  

vị 

tí   

Số 

 ượ g 

 ơ  giá
 

(VND) 

  i   í 

     á  

 ị   vụ 

 iê  qua  

( ếu  ó) 

(VN ) 

T uế,   í, 

 ệ   í ( ếu 

 ó) 

(VND) 

T à   tiề  

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(9)*[(10)+(11)+(12)] 

1 
Trang phục 

của Bác sỹ 

- Áo: Áo Blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang gối, 

kiểu dài tay (ngắn tay), 

phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy 

cài biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo. 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau. 

  

12 

- Chất liệu: 

Áo vải kate 

ford, quần 

kaki thun. 

- Màu sắc: 

màu trắng 

Bộ 308 

    



 

  

2 
Trang phục 

của Dược sỹ 

- Áo: Áo Blouse dài tay 

(ngắn tay) cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy 

cài biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo. 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không túi sau. 

  

12 

- Chất liệu: 

Áo vải kate 

ford, quần 

kaki thun. 

- Màu sắc: 

màu trắng 

Bộ 68 

    

3 

Trang phục 

của Điều 

dưỡng viên, 

hộ sinh viên 

- Áo: Áo dài tay (ngắn tay) 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, túi 

áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, kích thước 

viền rộng 0,5cm. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy 

cài biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo. 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau. 

  

12 

- Chất liệu: 

Áo vải kate 

ford, quần 

kaki thun. 

- Màu sắc: 

màu trắng 

Bộ 405 

    

4 

Trang phục 

của Điều 

dưỡng viên, 

hộ sinh viên 

 - Áo liền váy đối với Điều 

dưỡng viên, hộ sinh viên 

của Khoa Khám bệnh, 

khoa khám chữa bệnh theo 

yêu cầu, khoa Mắt, khoa 

Tai mũi họng, khoa Răng 

hàm mặt, khoa Y học cổ 

truyền, khoa Thăm dò 

  

12 

- Chất liệu: 

vải kaki 

thun 

- Màu sắc: 

màu trắng 

Bộ 92 

    



 

  

chức năng: dài tay (ngắn 

tay) cổ 2 ve, chiều dài váy 

quá gối từ 5 - 10cm, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. Túi 

áo liền váy, tay áo liền váy 

và cổ áo liền váy có viền 

xanh dương, kích thước 

viền rộng 0,5cm. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy 

cài biển tên 2cm. 

5 

Trang phục 

của Kỹ thuật 

viên, cử 

nhân, kỹ sư 

và các chức 

danh khác 

làm việc 

chuyên môn 

tại các khoa 

lâm sàng và 

cận lâm sàng 

- Áo: Áo kiểu dài tay 

(ngắn tay), cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Logo Bệnh viện 

đặt trên khuy cài biển tên 

2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo.  

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau 

  

12 

- Chất liệu: 

Áo vải kate 

ford, quần 

kaki thun. 

- Màu sắc: 

màu trắng 

Bộ 141 

    

6 

Trang phục 

của Hộ lý, y 

công, nhân 

viên nhà giặt 

- Áo: Áo dài tay (ngắn tay) 

cổ trái tim cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Logo Bệnh viện 

đặt trên khuy cài biển tên 

2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo 

+ Nam: Có 1 túi sau. 

+ Nữ: Không có túi sau. 

  

12 

- Chất liệu: 

Áo quần 

vải kate 

ford 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

hòa bình. 

Bộ 109 

    



 

  

7 

Trang phục 

của kỹ thuật 

viên thiết bị 

y tế, kỹ sư 

thiết bị, nhân 

viên bảo trì, 

lái xe ô tô 

cấp cứu 

- Áo: Áo kiểu bu dông, cổ 

đức, cài cúc giữa, ngắn tay 

(dài tay), gấu tay măng 

xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 

vai, phía trước có 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. Logo Bệnh 

viện đặt trên khuy cài biển 

tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, có 

1 túi sau. 

  

12 

- Chất liệu: 

Áo vải kate 

ford, quần 

kaki thun  

- Màu sắc: 

màu xanh 

đen 

Bộ 32 

    

8 

Trang phục 

nhân viên 

bảo vệ 

- Áo: Áo cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, ngắn 

tay (dài tay), gấu tay có 

măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi 

có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. Logo 

Bệnh viện đặt trên khuy 

cài biển tên 2cm. 

- Quần: Quần âu hai ly, có 

1 túi sau. 

  

12 

- Chất liệu:  

* Áo: Vải 

kate ford  

  Quần: 

Vải kaki 

thun 

- Màu sắc:  

  Áo: màu 

xanh đen 

  Quần: 

màu xanh 

đen 

Bộ 37 

    

9 

Nẹp cầu vai 

Áo nhân 

viên bảo vệ 

- Màu sắc: Nền màu xanh 

lam, viền xung quanh màu 

vàng sẫm. Vạch ngang 

phân cấp màu vàng tươi, 

sao huy hiệu màu đồng. 

  

12 

- Chất liệu: 

nẹp bằng 

vải, sao 

huy hiệu 

bằng nhôm 

Cặp 37 

    

10 

Trang phục 

nhân viên 

Hành chính 

- Áo: Áo sơ mi dài tay 

(ngắn tay) 

- Quần: Quần âu, 2 túi 

chéo, có 1 túi sau đối với 

nam, không có túi sau đối 

với nữ. 

  

12 

- Chất liệu:  

  Áo: Vải 

kate ý 

  Quần: 

Vải 

Cashmere 

hoặc tương 

Bộ 121 

    



 

  

đương 

- Màu sắc:  

  Áo: màu 

trắng 

  Quần: 

màu xanh 

đen 

11 

Trang phục 

nhân viên 

thu ngân, 

nhân viên 

tiếp đón 

- Áo dài: dài tay, có hai tà 

(tà trước và tà sau), dài 

qua đầu gối. Cổ áo tròn 

cao 4 - 5 cm, dưới cổ có 

đính ba hạt nút. Thân áo 

dài may ôm sát vào người. 

- Quần: Quần áo dài đến 

gót chân, ống rộng. 

- Bảng tên hút nam châm, 

màu vàng đồng. 

  

12 

- Chất liệu:  

  Áo dài: 

Vải lụa 

nhung 

pháp hoặc 

tương 

đương 

  Quần áo 

dài: Vải lụa 

nhung 

pháp hoặc 

tương 

đương 

- Màu sắc:  

  Áo dài 

màu xanh 

  Quần áo 

dài: màu 

trắng 

Bộ 68 

    

12 
Mũ nhân 

viên y tế 

- Đối với Bác sỹ, Dược sỹ, 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên 

  

12 

- Chất liệu: 

Vải kate 

ford 

- Màu sắc: 

Màu trắng 

Bộ 1014 

    

13 
Mũ nhân 

viên y tế 

- Đối với hộ lý, y công, 

nhân viên nhà giặt 

  

12 

- Chất liệu: 

Vải kate 

for 

- Màu sắc: 

Cái 109 

    



 

  

Màu xanh 

hòa bình 

14 

Kh u trang 

nhân viên y 

tế 

- Đối với Bác sỹ, Dược sỹ, 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên 

  

12 

- Chất liệu: 

Vải kate 

for 

- Màu sắc: 

Màu trắng 

Cái 1014 

    

15 

Kh u trang 

nhân viên y 

tế 

- Đối với hộ lý, y công, 

nhân viên nhà giặt 

  

12 

- Chất liệu: 

Vải kate 

for 

- Màu sắc: 

Màu xanh 

hòa bình 

Cái 109 

    

16 Găng tay  
  

12 
Chất liệu: 

vải kaki 
Đôi 31 

    

17 Mũ mềm 
Đối với Bảo vệ: Kiểu Kê 

pi, sao huy hiệu mũ 

  

12 

- Chất liệu: 

mũ vải 

kate, sao 

huy hiệu 

bằng kim 

loại xi màu 

vàng  

- Màu sắc: 

Màu xanh 

đen 

Cái 37 

    

18 Mũ mềm 
Đối với kỹ sư: nón lưỡi 

trai có 3 cạnh 

  

12 

Chất liệu:  

vải kaki 

Màu sắc: 

màu xanh 

đen 

Cái 6 

    

19 Mũ cối cứng Theo mẫu QĐND VN   12  Cái 20     

20 Áo mưa  
  

12 
Nhựa PVC 

dẻo 
Cái 54 

    



 

  

21 Ủng  
  

12 
Cao su 

màu đen 
Đôi 12 

    

22 Giày vải  
  

12 vải kaki Đôi 51 
    

 Tổ g    g            

(Gửi kèm  heo c c   i liệu chứn  minh về  ính năn    hôn  số kỹ  huậ  v  c c   i liệu liên quan của h n  hóa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ hi cụ  hể số n    nhưn  khôn  nhỏ hơn 90 n   ]  kể từ ngày ... tháng... năm. 

..[ hi n    .... h n ...năm... kế   húc nhận b o  i  phù hợp với  hôn   in  ại khoản 4 Mục I - Yêu cầu b o  i ]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

….  n   ....  h n ....năm 2025 

  i  iệ   ợ    á   ủa  ã g sả  xuất,   à  u g  ấ  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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